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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình


	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường
	1
	Tuần 1
	
	Sân trường

	2
	Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen.
	2
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	3
	Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường
	3
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	4
	Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường (T2)
	4
	Tuần 2
	
	Sân trường

	5
	Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen. (T2)
	5
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	6
	Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường(T2)
	6
	
	Ti vi, máy tính


	Phòng học

	7
	Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường (T3)
	7
	Tuần 3
	
	Sân trường

	8
	Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen. (T3)
	8
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	9
	Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường. (T3)
	9
	
	Ti vi, máy tính


	Phòng học

	10
	Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường. (T4)
	10
	Tuần 4
	
	Sân trường

	11
	Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen. (T4)
	11
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	12
	Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường (T4)
	12
	
	Ti vi, máy tính


	Phòng học

	13
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi. 
	13
	Tuần 5
	
	Sân trường

	14
	Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ.
	14
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	15
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi. 
	15
	
	Ti vi, máy tính


	Phòng học

	16
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi. (T2)
	16
	Tuần 6
	
	Sân trường

	17
	Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. (T2)
	17
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	18
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi. (T2)
	18
	
	Ti vi, máy tính


	Phòng học

	19
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan học giỏi. (T3)
	19
	Tuần 7
	
	Sân trường

	20
	Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. (T3)
	20
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	21
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi(T3)
	21
	
	Ti vi, máy tính


	Phòng học

	22
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan học giỏi. (T4)
	22
	Tuần 8
	
	Sân trường

	23
	Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. (T4)
	23
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	24
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi. (T4)
	24
	
	Ti vi, máy tính


	Phòng học

	25
	Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo. 
	25
	Tuần 9
	
	Sân trường

	26
	Kiểm tra đánh giá giữa kì I
	26
	
	
	Phòng học

	27
	Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi
	27
	
	Ti vi, máy tính


	Phòng học

	28
	Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo. (T2)
	28
	Tuần 10


	
	Sân trường

	29
	Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.
	29
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	30
	Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo. (T2) 
	30
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	31
	Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo (T3)
	31
	Tuần 11
	Ti vi, máy tính
	Sân trường

	32
	Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung. (T2)
	32
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	33
	Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo. (T3) 
	33
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	34
	Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo (T4)
	34
	Tuần 12
	Ti vi, máy tính
	Sân trường

	35
	Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung. (T3)
	35
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	36
	Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo. (T4) 
	36
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	37
	Chủ điểm 4: uống nước nhớ nguồn
	37
	Tuần 13
	
	Sân trường

	38
	Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung. (T4)
	38
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	39
	Chủ điểm 4: uống nước nhớ nguồn
	39
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	40
	Chủ điểm 4: uống nước nhớ nguồn, (T2)
	40
	Tuần 14
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	41
	Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.
	41
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	42
	Chủ điểm 4: uống nước nhớ nguồn. (T2)
	42
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	43
	Chủ điểm 4: uống nước nhớ nguồn. (T3)
	43
	Tuần 15
	
	Sân trường

	44
	Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.(T2)
	44
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	45
	Chủ điểm 4: uống nước nhớ nguồn. (T4)
	45
	
	
	Sân trường

	46
	Chủ điểm 4: uống nước nhớ nguồn. (T3)
	46
	Tuần 16
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	47
	Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.(T3)
	47
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	48
	Chủ điểm 4: uống nước nhớ nguồn. (T4)
	48
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	49
	Chủ điểm 5: Chào xuân yêu thương
	49
	Tuần 17
	
	Sân trường

	50
	Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.(T4)
	50
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	51
	Chủ điểm 5: Chào xuân yêu thương
	51
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	52
	Chủ điểm 5: Chào xuân yêu thương. (T2)
	52
	Tuần 18
	
	Sân trường

	53
	Kiểm tra đánh giá cuối kì I
	53
	
	
	Phong học

	54
	Chủ điểm 5: Chào xuân yêu thương (T2)
	54
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	55
	Chủ điểm 5: Chào xuân yêu thương (T3)
	55
	Tuần 19
	
	Sân trường

	56
	Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch.
	56
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	57
	Chủ điểm 6: Mừng Đảng, mừng Xuân
	57
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	58
	Chủ điểm 5: Chào xuân yêu thương (T4)
	58
	Tuần 20
	
	Sân trường

	59
	Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch. (T2)
	59
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	60
	Chủ điểm 6: Mừng Đảng, mừng Xuân (T2)
	60
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	61
	Chủ điểm 6: Mừng Đảng mừng xuân
	61
	Tuần 21
	
	Sân trường

	62
	Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch.(T3)
	62
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	63
	Chủ điểm 6: Mừng Đảng, mừng Xuân (T3)
	63
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	64
	Chủ điểm 6: Mừng Đảng mừng xuân. (T2)
	64
	Tuần 22
	
	Sân trường

	56
	Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch.(T4)
	56
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	66
	Chủ điểm 6: Mừng Đảng, mừng Xuân (T4)
	66
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	67
	Chủ điểm 6: Mừng Đảng mừng xuân. (T3)
	67
	Tuần 23
	
	Sân trường

	68
	Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng.
	68
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	69
	Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn
	69
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	70
	Chủ điểm 6: Mừng Đảng mừng xuân. (T4)
	70
	Tuần 24
	
	Sân trường

	71
	Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng. (T2)
	71
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	72
	Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn. (T2)
	72
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	73
	Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn. 
	73
	Tuần 25
	
	Sân trường

	74
	Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng. (T3)
	74
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	75
	Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn. (T3)
	75
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	76
	Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn. (T2)
	76
	Tuần 26
	
	Sân trường

	77
	Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
	77
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	78
	Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn. (T4)
	78
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	79
	Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn. (T3)
	79
	Tuần 27
	
	Sân trường

	80
	Kiểm tra đánh giá giữa kì II
	80
	
	
	Phòng học

	81
	Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	81
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	82
	Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn. (T4)
	82
	Tuần 28
	
	Sân trường

	83
	Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. (T2)
	83
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	84
	Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. (T2)
	84
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	85
	Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	85
	Tuần 29
	
	Sân trường

	86
	Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. (T3)
	86
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	87
	Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên(T2)
	87
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	88
	Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. (T3)
	88
	Tuần 30
	
	Sân trường

	89
	Chủ đề 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương.
	89
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	90
	Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. (T4)
	90
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	91
	Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	91
	Tuần 31
	
	Sân trường

	92
	Chủ đề 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương. (T2)
	92
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	93
	Chủ điểm 9: Nhớ về Bác
	93
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	94
	Chủ điểm 9:  Nhớ về Bác
	94
	Tuần 32
	
	Sân trường

	95
	Chủ đề 9. Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động
	95
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	96
	Chủ điểm 9: Nhớ về Bác (T2)
	96
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	97
	Chủ điểm 9:  Nhớ về Bác. (T2)
	97
	Tuần 33
	
	Sân trường

	98
	Chủ đề 9. Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động. (T2)
	98
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	99
	Chủ điểm 9: Nhớ về Bác (T3)
	99
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	100
	Chủ điểm 9:  Nhớ về Bác. (T3)
	100
	Tuần 34
	
	Sân trường

	101
	Chủ đề 9. Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động (T3)
	101
	
	Ti vi, máy tính

Tranh, ảnh về chủ đề
	Phòng học

	102
	Chủ điểm 9: Nhớ về Bác (T4)
	102
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học

	103
	Chủ điểm 9:  Nhớ về Bác (T4)
	103
	Tuần 35
	
	Sân trường

	104
	Kiểm tra đánh giá cuối kì II
	104
	
	
	Phòng học

	105
	Chủ điểm 9: Nhớ về Bác (T5)
	105
	
	Ti vi, máy tính
	Phòng học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
	TỔ CHUYÊN MÔN

	
	           GIÁO VIÊN
Tô Thị Linh




